
STT Mã HS Họ Tên Ngày sinh Các giấy tờ đã nộp các giấy tờ còn thiếu

1 12.2.3120.00.20180 Nguyễn Thị Huyền Nhi 3/29/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản sao công 

chứng)

Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT

2 12.2.1120.00.41194 Vũ Thị Ngọc Hiệp 1/9/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản dấu đỏ 

nhưng đề nghị xác minh lại);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

3 12.2.1120.00.46703 Phùng Quốc Việt 3/8/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

4 12.2.1120.00.46732 NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG 2/10/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

5 12.2.1120.00.40583 BÙI THỊ MAI HOA 6/21/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);



6 12.2.1120.00.42826 ĐỖ THÙY LINH 09/09/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

7 12.2.1120.00.42935 NGUYỄN THỊ THẢO 13/07/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng - 

02 bản);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

8 12.2.1120.00.46730 PHẠM THỊ THẢO NGUYÊN 04/12/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

9 12.2.1120.00.43994 NGUYỄN THANH TRÀ 30/09/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Họ bạ (phô tô công chứng);

10 12.2.1120.00.46415 PHẠM THỊ HIỀN 27/06/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

11 12.2.1120.00.45723 NGUYỄN TRUNG HIẾU 22/07/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

4. Giấy khai sinh ( bản sao);



12 12.2.1120.00.45173 NGUYỄN THỊ THU TRANG 08/11/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản không có 

dấu);

3. Học bạ (phô tô công chứng);
2.Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT

13 12.2.1120.00.42086 PHẠM KIÊN CƯỜNG 22/05/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản phô tô 

công chứng);

3. Học bạ (phô tô công chứng);
2.Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT

14 12.2.1120.00.42745 PHẠM THỊ THUỶ 14/01/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản sao);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

15 12.2.1120.00.40488 PHÙNG THỊ ÁNH DƯƠNG 12/08/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

4. Sổ hộ khẩu;

5. Thẻ căn cước công dân (03 bản);

6. Giấy khai sinh(bản sao);

7. Lý lịch học sinh, sinh viên

16 12.2.1120.00.46199 ĐẶNG QUỐC KHÁNH 02/09/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản sao);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

17 12.2.1120.00.46320 PHÙNG VĂN NGỌC 07/07/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);



18 12.2.2120.00.00742 PHÙNG KHÁNH LINH 15/03/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

19 12.2.1120.00.46900 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 18/10/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản phô tô 

công chứng);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

20 12.2.1120.00.40237 LA VĂN TÚ 16/08/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

21 12.2.3120.00.20363 ĐỖ VĂN TUÂN 03/02/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

22 12.2.1120.00.46548 PHẠM QUANG NGHIỆP 24/05/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

23 12.2.1120.00.45466 ĐỖ THỊ KIM THU 24/04/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);



24 12.2.1120.00.45543 ĐÀO THỊ HOÀI 09/01/2001

1. Bằng tốt nghiệp (bản phô tô công chứng);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

25 12.2.1120.00.40536 Vũ Thị Minh Phương 16/09/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

26 12.2.1120.00.46284 BÙI TIẾN QUÂN 04/05/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản phô tô 

công chứng);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

27 12.2.1120.00.47194 BÙI TUẤN DUY 30/06/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

28 12.2.1120.00.42952 PHAN NGỌC SƠN 06/11/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

29 12.2.1120.00.44808 NGUYỄN THỊ HỒNG GIANG 30/06/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);



30 12.2.3120.00.20233 QUÁCH THỊ THU LINH 28/02/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính - 02 bản);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính -02 

bản); Đề nghị kiểm tra lại giấy CN kết quả thi tốt nghiệp 

THPT

31 12.2.1120.00.40815 NGUYỄN ANH DƯƠNG 17/10/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản phô tô 

công chứng);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

4. Hộ khẩu ( phô tô công chứng);

32 12.2.1120.00.40998 ĐÀO THUỲ LINH 29/10/2002

3. Học bạ (phô tô công chứng);

4. Chứng minh thư( công chứng);

33 12.2.1120.00.44579 LÊ MAI TRÂM 20/08/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản phô tô);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT

34 12.2.1120.00.47259 NGUYỄN CẨM LIÊN 08/11/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản phô tô 

công chứng);
3. Học bạ (phô tô công chứng);

35 12.2.1120.00.41833 BÙI THỊ PHƯỢNG 01/07/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);



36 12.2.1120.00.43941 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 31/01/2001

1. Bằng tốt nghiệp (bản phô tô công chứng);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

37 12.2.1120.00.42668 TRẦN HOÀNG THU HẰNG 01/12/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

38 12.2.1120.00.46411 HOÀNG THỊ TRÀ 13/03/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

39 12.2.1120.00.45933 NGUYỄN THỊ THU TRANG 25/09/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

40 12.2.1120.00.46082 LÊ THỊ LAN 09/10/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

41 12.2.1120.00.46143 PHẠM THỊ NGỌC ANH 02/02/2000

1. Bằng Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

3. Học bạ (phô tô công chứng);



42 12.2.1120.00.42261 NGUYỄN THỊ BẠCH DƯƠNG 22/02/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

43 12.2.3120.00.20018 TRẦN ANH DŨNG 15/11/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

44 12.2.1120.00.40589 BÙI XUÂN GIANG 28/07/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

45 12.2.1120.00.47562 VŨ VĂN PHONG 05/02/2000

1. Bằng tốt nghiệp (bản phô tô công chứng);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

46 12.2.3120.00.20303 NGUYỄN NGỌC LAN 26/08/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

47 12.2.1120.00.46356 LÊ THUỲ LINH 23/05/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);



48 12.2.3120.00.20469 HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG 19/04/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản phô tô 

công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT (bản chính)

49 12.2.1120.00.44661 TRẦN THỊ HOÀI 22/08/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

50 12.2.1120.00.44867 VŨ ANH THƯ 05/03/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính + phô tô);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

4. Giấy báo trúng tuyển;

51 12.2.1120.00.42398 LÝ TRUNG NGUYÊN 30/08/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính );

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

52 12.2.3120.00.20146 LỤC GIA QUÝ 04/06/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng );

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

53 12.2.3120.00.20483 NGUYỄN VĂN QUÂN 07/08/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng );

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);



54 12.2.1120.00.43528 NGUYỄN XUÂN HỮU 26/10/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính );

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng)

55 12.2.1120.00.46967 ĐINH THỊ THU TRANG 30/09/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính );

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng)

56 12.2.1120.00.47678 NGUYỄN VĂN HUY 09/07/2001

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng );

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản phô tô 

công chứng - 02 bản);

3. Học bạ (phô tô công chứng - 04 bản);

4. Giấy chứng nhận nghề PT (02 bản);

5, Giấy khai sinh (bản sao)

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT

57 12.2.1120.00.46986 PHẠM THỊ THÚY VI 13/06/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính );

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng)

58 12.2.1120.00.44037 VŨ TRUNG HIẾU 30/10/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính );

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng)

59 12.2.1120.00.44990 MÔNG THỊ HẬU MAI 08/12/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính );

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng)



60 12.2.1120.00.47096 PHẠM HỒNG NHUNG 25/08/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng)

61 12.2.1120.00.46524 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 09/02/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng)

62 12.2.1120.00.46701 LẠI HỒNG NHUNG 11/03/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng)

63 12.2.1120.00.41431 TRẦN THU PHƯƠNG 03/08/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ (phô tô công chứng)

64 12.2.3120.00.20456 NGUYỄN THU HÀ 02/09/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

65

12.2.1120.00.46310 NGUYỄN QUỲNH HOA 26/08/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);



66

12.2.1120.00.47069 NGUYỄN KIỀU TRINH 13/12/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

67

12.2.1120.00.47092 NGUYỄN MẠNH DŨNG 22/02/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

68

12.2.1120.00.44721 PHẠM YẾN NHI 16/12/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

69

12.2.1120.00.46260 NGUYỄN THỊ YẾN 06/09/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

70 12.2.1120.00.46066 LÊ THÁI SƠN 06/04/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản công 

chứng);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

71 12.2.1120.00.47295 NGUYỄN NHƯ HUYỀN 21/11/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản công 

chứng);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

72 12.2.1120.00.47830 Nguyễn Thanh Sơn 4/6/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản sao công 

chứng



73 12.2.1120.00.44978 Nguyễn Chí Bảo 8/30/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản sao công 

chứng

74 12.2.1120.00.42733 Tống Linh Chi 5/29/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT CC         2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản sao công 

chứng

75 12.2.1120.00.43688 Nguyễn Trung Hiếu 2/16/2001

1. Bằng tốt nghiệp công chứng              2. Học bạ bản 

sao công chứng 

76 12.2.1120.00.41825 Nguyễn Văn Tân 5/14/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản sao công 

chứng

77 12.2.1120.00.47253 Vũ Công Đạo 7/5/2001

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản sao công 

chứng

78 12.2.1120.00.46557 Vũ Thị Hoàng Dương 4/8/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  

3. Học bạ bản sao công chứng

79 12.2.1120.00.45511 Hoàng Thị Minh Thắm 10/1/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT CC         2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  

3. Học bạ bản sao công chứng

80 12.2.3120.00.20449 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 8/7/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT CC         2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  

81 12.2.1120.00.45020 Trần Thị Giang 11/3/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản sao công 

chứng

82 12.2.1120.00.47241 Nguyễn Đan Trường 8/30/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản sao công 

chứng

83 12.2.1120.00.41550 Cao Thị Ngọc Nhi 10/4/1999

1. Bằng tốt nghiệp công chứng              2. Học bạ bản 

sao công chứng 

84 12.2.1120.00.41873 Lò Phương Thảo 2/6/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT CC         2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản sao công 

chứng               4. Sổ hộ khẩu bản sao công chứng         

5. Giấy khai sinh bản sao công chứng

85 12.2.3120.00.20493 Trần Thị Thủy 1/3/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT CC         2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  

86 12.2.1120.00.42506 Hà Kiều Hưng 8/15/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản sao công 

chứng

87 12.2.1120.00.47674 Bùi Thị Chinh 7/1/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản sao công 

chứng



88 12.2.2120.00.00079 Vũ Thị Nhung 4/17/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  

89 12.2.1120.00.47600 Bùi Thị Chúc 8/14/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT CC         2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản sao công 

chứng

4. Sổ hộ khẩu bản sao công chứng               5. Giấy 

khai sinh bản sao công chứng

90 12.2.1120.00.47383 Nguyễn Thùy Trang 7/18/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản sao công 

chứng

91 12.2.1120.00.46621 Đào Thị Linh 7/1/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản sao công 

chứng

92 12.2.1120.00.46087 Văn Diệu Linh 1/1/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản sao công 

chứng

93 12.2.1120.00.43037 Vũ Thùy Linh 8/2/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản sao công 

chứng

94 12.2.1120.00.43541 Phạm Thị Lệ Thương 8/19/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản sao công 

chứng

95 12.2.1120.00.45799 Đinh Thị Mai Hoa 1/11/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  

3. Học bạ bản sao công chứng

96 12.2.3120.00.20213 Đỗ Thị Sinh 4/12/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  

97 12.2.1120.00.47286 Nguyễn Quang Mạnh 12/15/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản gốc

98 12.2.1120.00.46257 Nguyễn Thị Ngọc 8/20/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT CC          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản sao  3. Học bạ bản sao công 

chứng

2. Giấy chứng nhận kết quả thi bản sao

99 12.2.1120.00.47048 Hoàng Thị Thùy Trang 5/20/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản gốc

100 12.2.1120.00.45317 Vũ Thị Thùy Linh 10/2/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản sao công 

chứng

101 12.2.3120.00.20052 Nguyễn Huyền Trang 8/24/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT CC         2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  

102 12.2.1120.00.45546 Lê Đức Trung 10/17/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản sao công 

chứng



103 12.2.1120.00.46887 NGUYỄN THỊ MAI 03/08/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

104

12.2.1120.00.46284 BÙI TIẾN QUÂN 04/05/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

105

12.2.1120.00.46301 HÀ QUANG HƯNG 14/08/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

106

12.2.1120.00.46330 NGÔ QUỐC CƯỜNG 05/04/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

107

12.2.1120.00.47762 NGUYỄN THỊ MAI LAN 07/06/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

108 12.2.1120.00.44572 NGUYỄN THÙY LINH 19/06/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);



109 12.2.1120.00.47212 TRẦN THỊ THÙY LINH 11/08/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

4. Thẻ căn cước

110

12.2.1120.00.46272 MAI VĨNH HƯNG 15/03/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

111

12.2.3120.00.20350 NGUYỄN VĂN THẮNG 04/03/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính - 04 bản);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

112

12.2.3120.00.20270 LÊ THỊ HIỀN 28/03/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

113

12.2.3120.00.20269 ĐINH CHÍNH KHÔI 02/06/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

114

12.2.1120.00.45669 ĐÀO XUÂN BẰNG 27/09/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);



115

12.2.1120.00.41432 ĐỖ THỊ VÂN 15/11/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

116 12.2.1120.00.40037 NGUYỄN TIẾN THÀNH 10/01/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

117 12.2.1120.00.47779 TRƯƠNG VĂN NHÂM 04/06/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

118 12.2.1120.00.46955 LÊ TÚ TÀI 20/07/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

119 12.2.1120.00.47601 LÃ XUÂN LỢI 24/03/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

120

12.2.1120.00.47704 ĐINH CÔNG THÀNH 24/11/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);



121

12.2.1120.00.45506 HOÀNG TRUNG NAM 26/06/2001

1. Bằng tốt nghiệp (bản phô tô công chứng);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

4. Giấy khai sinh ( phô tô công chứng);

122

12.2.3120.00.20354 BÙI THỊ NGUYỆT MINH 16/12/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

123

12.2.1120.00.47820 TRẦN NGỌC ÁNH 22/12/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính - 02 bản);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng - 02 bản);

124 12.2.1120.00.45511 HOÀNG THỊ MINH THẮM 01/10/2002 3. Học bạ (phô tô công chứng);

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT;

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT

125

12.2.1120.00.43988 NGUYỄN QUANG VŨ 01/10/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

126 12.2.1120.00.47675 NGUYỄN THỊ NGỌC LIỄU 02/10/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);



127 12.2.1120.00.47838 LÊ NGUYỄN BẢO ANH 24/07/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

128 12.2.1120.00.45740 PHẠM VÂN ANH 26/07/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

4. Thẻ căn cước (phô tô công chứng - 02 bản)

129 12.2.3120.00.20252 LÊ VIỆT CHINH 19/04/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

4. Thẻ căn cước (phô tô công chứng - 02 bản)

130

12.2.1120.00.47300 BÙI THỊ KIM THANH 11/07/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

131

12.2.1120.00.46913 NGUYỄN THỊ BÌNH 09/03/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

132 12.2.1120.00.46754 VŨ THỊ THANH NGÂN 29/09/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);



133 12.2.3120.00.20309 NGUYỄN QUỐC TRUNG 21/12/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

134 12.2.1120.00.40188 TỐNG THỊ HỒNG NHUNG 14/03/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng - 

02 bản);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

135

12.2.1120.00.42808 TRỊNH THỊ TUYẾT MAI 29/04/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng );

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

136 12.2.3120.00.20501 NGUYỄN TRỌNG HUY 16/11/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng );

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

137 12.2.1120.00.46268 HOÀNG VŨ LINH 29/09/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

138

12.2.1120.00.45696 NGUYỄN THANH XUÂN 03/03/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

139

12.2.1120.00.43589 LƯU THUỲ DUNG 04/01/2001

1. Bằng tốt nghiệp PT ( bản công chứng);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);



140

12.2.1120.01.42090 TÔ THỊ KHÁNH LINH 09/06/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản công 

chứng);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT

141

12.2.1120.00.47691 PHẠM THỊ HUYỀN TRANG 28/09/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

4. Thẻ căn cước (phô tô công chứng);

142

12.2.1120.00.45261 NGUYỄN MINH HIẾU 10/07/2001

1. Bằng Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

143

12.2.1120.00.46646 NGUYỄN THU HUYỀN 06/08/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

144

12.2.3120.00.20503 CAO THỊ HẰNG 28/03/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

145

12.2.1120.00.45403 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 20/11/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính -03 bản);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);



146

12.2.3120.00.20149 TĂNG ANH ĐỨC 18/09/2001

1. Bằng Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

4. Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2019

147

12.2.1120.00.40428 NGUYỄN THỊ THÚY 02/04/2001

1. Bằng Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

3. Học bạ ( phô tô công chứng)

148

12.2.1120.00.42975 TRỊNH THỊ HUYỀN TRANG 06/08/2001

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản công 

chứng);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT (bản chính;

149

12.2.1120.00.47093 CAO TUẤN ANH 01/07/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

150

12.2.1120.00.45952 VĂN HOÀNG ANH 06/10/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

151

12.2.1120.00.42277 LÊ VĂN DŨNG 24/09/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);



152

12.2.1120.00.47528 LƯỜNG MINH QUÂN 14/11/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

153

12.2.1120.00.47088 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 15/10/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản công chứng);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

4. Sổ hộ khẩu ( phô tô công chứng);

5. Chứng minh thư ( phô tô công chứng)

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

154

12.2.1120.00.41561 NGUYỄN HIỀN NGA 18/05/2001

1. Bằng Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

155

12.2.3120.00.20444 LƯƠNG THÙY LINH 13/05/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

156

12.2.1120.00.41865 TRẦN THỊ THU THỦY 30/08/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

157

12.2.1120.00.41868 TRẦN THỊ QUỲNH ANH 03/12/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);



158

12.2.1120.00.46423 NGUYỄN THÁI DƯƠNG 25/08/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

159

12.2.1120.00.44018 TRẦN THỊ PHƯƠNG NGA 04/11/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

160

12.2.1120.00.44454 TRẦN THU HẰNG 07/09/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

161

12.2.1120.00.45476 TRẦN THỊ TRANG 06/10/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản công 

chứng);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT ( bản 

chính);

162

12.2.1120.00.46410 LÒ VĂN TUẤN 13/07/2001

1. Bằng tốt nghiệp (bản phô tô công chứng);

3. Học bạ (phô tô công chứng);

163

12.2.2120.00.00947 NGUYỄN LINH CHI 05/10/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);



164

12.2.1120.00.47603 ĐỖ NGỌC HUYỀN 19/07/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng)

165

12.2.1120.00.47566 CHU THỊ THUÝ HIỀN 18/01/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng)

166

12.2.1120.00.47567 TRẦN THỊ THẢO 16/01/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng)

167

12.2.3120.00.20496 HOÀNG THỊ THẢO VÂN 17/12/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

168

12.2.1120.00.46362 NGUYỄN BÍCH NGỌC 02/03/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng)
2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

169 12.2.1120.00.46180 LÊ THỊ MAI ANH 03/05/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

4. Sổ hộ khẩu ( phô tô công chứng)

170 12.2.1120.00.46983 NGUYỄN TRUNG SƠN 14/11/2002
2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính); 1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công 

chứng);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);



171 12.2.3120.00.20307 BÙI THỊ THỦY 18/10/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

172 12.2.1120.00.47492 CAO VĂN HOÀNG 04/02/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

4. Thẻ căn cước (phô tô công chứng);

5. Giấy đề nghị xác nhận dành cho SV đặc biệt khó khăn

173 12.2.2120.00.00872 TRẦN THỊ MINH HẰNG 29/12/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

174 12.2.1120.00.44644 HOÀNG YẾN ANH 24/03/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng)

175

12.2.1120.00.44729 NGUYỄN THỊ HẰNG 28/11/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng)

176

12.2.1120.00.45629 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 24/05/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính); 3. Học bạ ( phô tô công chứng)



177

12.2.1120.00.45104 PHẠM THU HÀ 10/05/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng)

178 12.2.1120.00.45400 LÊ THỊ HỒNG YẾN 28/08/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng)

179 12.2.3120.00.20435 NGUYỄN MAI LINH 14/12/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng)

180 12.2.1120.00.40325 ĐINH TRỌNG HOÀN 15/07/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

4. Chứng minh thư ( phô tô công chứng);

181

12.2.1120.00.45106 TRẦN THU HƯƠNG 07/11/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

4.Sổ hộ khẩu ( phô tô công chứng); 3. Học bạ ( phô tô công chứng);

182

12.2.1120.00.45396 ĐINH VĂN NHIẾP PHONG 11/12/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);



183

12.2.1120.00.43721 PHẠM THỊ NGỌC ÁNH 15/01/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

184

12.2.1120.00.44732 BÙI THANH HẰNG 27/11/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

4. Sổ hộ khẩu (phô tô công chứng);

5. Sơ yếu LL;

6. Giấy khai sinh ( bản sao)

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

185

12.2.2120.00.00627 PHAN MINH TUẤN 14/02/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

186

12.2.3120.00.20427 TRẦN THỊ THU TRANG 16/07/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

187 12.2.3120.00.20436 PHẠM HUYỀN LINH 03/12/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

188 12.2.1120.00.42445 ĐỖ THỊ THU TRANG 09/09/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

4. Chứng minh thư



189

12.2.1120.00.42954 TRẦN THỊ THU HÀ 17/05/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

190

12.2.1120.00.46235 ĐẶNG NGỌC HẢI 09/06/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

191

12.2.1120.00.47738 ĐINH THỊ THUỲ LINH 20/09/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản phô tô công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

192

12.2.1120.00.47766 NGUYỄN XUÂN CẢNH 25/01/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

4. Giấy khai sinh ( bản sao);

5. Sổ hộ khẩu ( bản sao);

6. Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

193

12.2.3120.00.20232 VŨ THỊ BÍCH LOAN 12/09/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

194

12.2.1120.00.47423 NGUYỄN MINH PHONG 29/03/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);



195

12.2.1120.00.47299 TẠ THỊ PHƯƠNG 20/01/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( bản sao công chứng)

196

12.2.1120.00.47689 ĐỖ PHẠM PHƯƠNG OANH 15/08/2001

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản sao công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( bản sao công chứng)

197

12.2.3120.00.20230 VŨ THỊ PHƯƠNG ANH 22/08/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

198 12.2.1120.00.46600 VÒONG THỊ THẢO 02/08/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( bản sao công chứng)

199

12.2.1120.00.47297 ĐẶNG ANH DŨNG 29/11/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản sao công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( bản sao công chứng)

200

12.2.1120.00.47375 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 09/07/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( bản sao công chứng)



201

12.2.2120.00.00927 NGUYỄN NHI HƯƠNG 02/11/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản sao công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

202

12.2.1120.00.43930 NGUYỄN THÚY NGÀ 14/08/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( bản sao công chứng)

203

12.2.1120.00.45830 PHAN ANH CƯỜNG 24/09/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3. Học bạ ( bản sao công chứng)

204

12.2.1120.00.45841 VƯƠNG ĐỨC LÂM 29/07/2000

1. Bằng TN ( bản sao công chứng);

3. Học bạ ( phô tô công chứng)

205

12.2.1120.00.46985 BÙI THỊ CHINH 24/04/2001

1. Bằng TN ( bản sao công chứng);

3. Học bạ ( phô tô công chứng);

4. Giấy chứng nhận dân tộc;

5. Chứng minh thứ ( phô tô công chứng);

206

12.2.3120.00.20301 NGUYỄN TUẤN ANH 13/11/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản sao công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản sao);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);



207

12.2.3120.00.20165 HOÀNG THẢO VÂN 20/05/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản sao công chứng); 2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

208

12.2.1120.00.45154 PHẠM DUY THÀNH 05/12/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản sao công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản sao phô tô 

công chứng);

3. học bạ ( phô tô công chứng)

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

209

12.2.1120.00.46904 CÔNG THỊ HƯƠNG TÚ 01/08/2002

1. Giấy CN Tốt nghiệp THPT (bản chính);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản sao công 

chứng);
2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3 học bạ phô tô công chứng

210

12.2.1120.00.46455 TRƯƠNG THỊ NINH 20/04/2001

1 bằng tốt nghiệp THPT(bản sao công chứng)

3 học bạ phô tô công chứng

211

12.2.1120.00.46995 BÙI QUANG HUY 19/09/2002

1 bằng tốt nghiệp THPT(bản sao công chứng)

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản sao);

3 học bạ phô tô công chứng

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

212

12.2.1120.00.45662 PHẠM ANH TUẤN 28/11/2002

1 bằng tốt nghiệp THPT(bản sao công chứng)

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản sao);

3 học bạ phô tô công chứng

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);



213

12.2.1120.00.44465 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 20/03/2002

1 bằng tốt nghiệp THPT(bản sao công chứng)

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản sao);

3 học bạ phô tô công chứng

4 giấy chứng nhận cận nghèo

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

214

12.2.1120.00.40197 TRẦN THỊ TRANG 23/03/2002

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản phô tô 

công chứng);

2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

3 học bạ phô tô công chứng

215

12.2.1120.00.40373 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 25/11/2002

1 bằng tốt nghiệp THPT(bản sao công chứng)

3 học bạ phô tô công chứng 2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

216

12.2.1120.00.47544 PHAN THANH THIỆN 05/06/2002

1 bằng tốt nghiệp THPT(bản sao công chứng)

3 học bạ phô tô công chứng 2. Giấy CN kết quả thi tốt nghiệp THPT(Bản chính);

217 12.2.3120.00.20349 PHẠM THỊ NGÀ 4/16/2002
1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  

218 12.2.1120.00.40465 PHẠM THÀNH ĐẠT 9/11/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản sao công 

chứng



219 12.2.1120.00.47084 CHU MINH QUÂN 10/18/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản sao công 

chứng

220 12.2.3120.00.20406 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 1/7/2002
1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  

221 12.2.1120.00.47085 BÙI THÚY LIỄU 5/3/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản sao công 

chứng

222 12.2.1120.00.46759 ĐINH NHƯ QUYẾT 1/10/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản sao công 

chứng

223 12.2.1120.00.46878 ĐINH NHƯ TUẤN 5/18/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản sao công 

chứng

224 12.2.1120.00.41627 NGUYỄN DUY HƯNG 10/2/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          

2. Giấy chứng nhận kết quả thi bản gốc  

3. Học bạ bản sao công chứng

4. Chứng minh nhân dân bản sao công chứng



225 12.2.1120.00.47189 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 4/5/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản sao công 

chứng

226 12.2.1120.00.47213 TRẦN TIẾN ĐẠT 11/15/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

( bản sao)        

 2. Giấy chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản 

sao công chứng

227 12.2.1120.00.47173 BÙI DUY CHIẾN 6/5/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản sao công 

chứng

228 12.2.1120.00.46629 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 10/26/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản sao công 

chứng

229 12.2.1120.00.46124 NGUYỄN HỮU HUY 1/15/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT          2. Giấy 

chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản sao công 

chứng

230 12.2.1120.00.46568 PHẠM THỊ THÙY LINH 5/9/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

( bản sao)        

 2. Giấy chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản 

sao công chứng



231 12.2.1120.00.47659 PHẠM THU HIỀN 8/22/2002  1.Giấy chứng nhận kết quả thi bản gốc 

232 12.2.1120.00.47432 TRƯƠNG THỊ THU HÀ 2/17/2002

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

( bản sao)        

 2. Giấy chứng nhận kết quả thi bản gốc  3. Học bạ bản 

sao công chứng


